
	ĐỀ 1
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 10-CTST



Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1. Phương pháp nghiên cứu thường sử dụng của Vật lí
A. phương pháp mô hình và phương pháp thu thập số liệu.
[bookmark: c2a]B. phương pháp lý thuyết và phương pháp thực nghiệm.
[bookmark: c2b]C. phương pháp thực nghiệm và phương pháp quy nạp.
[bookmark: c2c]D. phương pháp mô hình và phương pháp định tính.
[bookmark: c2d]Câu 2: Phương pháp thực nghiệm gồm các bước nào sau đây? 
A. Quan sát, suy luận, kết luận
B. Xác định đối tượng nghiên cứu, xây dựng mô hình, kiểm tra mô hình, điều chỉnh mô hình, kết luận.
C. Xác định vấn đề nghiên cứu, quan sát thu thập thông tin, đưa ra dự đoán, thí nghiệm kiểm tra, kết luận.
D. Xác định đối tượng nghiên cứu, quan sát thu thập thông tin, đưa ra dự đoán, kết luận.
Câu 3. Biển báo nào sau đây mang ý nghĩa là nơi chứa chất phóng xạ?
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 4. Sai số có nguyên nhân không rõ ràng có thể do thao tác đo không chuẩn, do điều kiện làm thí nghiệm hạn chế hoặc do hạn chế về giác quan… gọi là
[bookmark: c7a][bookmark: c7b][bookmark: c7c][bookmark: c7d]	A. sai số tuyệt đối.	B. sai số dụng cụ.	C. sai số ngẫu nhiên.	D. sai số hệ thống.

Câu 5. [NB] Sai số tuyệt đối trung bình của  lần đo đại lượng vật lí A được tính theo công thức




A.    B.    C. 	D. 

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 6: [TH] Kết quả đo gia tốc rơi tự do được viết dưới dạng:. Sai số tỉ đối của phép đo là




A.	B.	C.	D. 
Câu 7: [VD] Trong giờ thực hành, một học sinh đo chu kì dao động của con lắc đơn bằng đồng hồ bấm giây. Kết quả 5 lần đo được cho ở bảng sau
	Lần đo
	1
	2
	3
	4
	5

	Chu kì T (s)
	2,01
	2,11
	2,05
	2,03
	2,00



Cho biết thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,02s. sai số tuyệt đối của phép đo này có giá trị là
A. 0,03 s.	B. 0,05 s.	C. 0,04 s.	D. 0,06 s.
Câu 8. Trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?	
	A. Một trận bóng đá diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 45 phút.
	B. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Đà Lạt, sau 3 giờ chạy thì xe đến Đồng Nai.
[bookmark: _GoBack]	C. Một đoàn tàu xuất phát từ Hà Nội lúc 0 giờ, đến 8 giờ thì đoàn tàu đến Hải Phòng.	
	D. Một bộ phim chiếu từ lúc 20 giờ đến 22 giờ.
Câu 9. Chỉ ra phát biểu sai.
	A. Vectơ độ dịch chuyển là một vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của vật chuyển độ ng
	B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của vật.
	C. Khi vật đi từ điểm A đến điểm B, sau đó đến điểm C, rồi quay về A thì độ dịch chuyển của vật có độ lớn bằng 0.
	D. Độ dịch chuyển có thể có giá trị âm, dương hoặc bằng không.
Câu 10. Đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động gọi là
A. tốc độ.    B. quãng đường đi được.   C. thời gian chuyển động.     D. độ dịch chuyển.
[image: ]Câu 11. Hình vẽ bên là đồ thị độ dịch chuyển − thời gian của một người đi bộ trên một đường thẳng. Trong giai đoạn OA, người đó
	A. chuyển động thẳng đều theo chiều dương.	
	B. chuyển động thẳng đều theo chiều âm.
	C. chuyển động thẳng nhanh dần đều.	
	D. chuyển động thẳng chậm dần đều.	
Câu 12. Một người đi bộ 5 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 12 km theo hướng Nam. Độ dịch chuyển của người đó là
	A. 17km, hướng Nam	B. 5 km, hướng Bắc	C. 7 km, hướng Nam	D. 7 km hướng Bắc
Câu 13. Gọi vật 1 là thuyền, vật 2 là dòng nước, vật 3 là bờ sông. Vận tốc của thuyền so với bờ sông được tính bằng biểu thức?




A.    	 B.  	C.  		D. 
[image: ]Câu 14: Trong cuộc đuổi bắt giữa mèo và chuột được mô tã như hình vẽ bên dưới. Cho biết vận tốc (km/h) của chuột so với mèo ?
A.  50 km/h 			B.  30 km/h 	
C. – 50 km/h			D. - 30 km/h
Câu 15. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không có tính tương đối?
[bookmark: c17a][bookmark: c17b][bookmark: c17c]A. Quỹ đạo. 	B. Vận tốc.
[bookmark: c17d][image: ]C. Tọa độ.	D. Thời gian.
Câu 16: Bạn C đứng yên trên sân ga vẫy tay tiễn bạn A và bạn B trên tàu hỏa. Khi tàu chuyển động, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Bạn A thấy bạn C đang chuyển động.  
B. Bạn B thấy bạn C đang đứng yên.
C. Bạn C thấy bạn B đang chuyển động.
D. Bạn A lại thấy bạn B đứng yên trên tàu

Câu 17. Chọn câu sai về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE A: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.
B. MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
C. MODE A + B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
[image: ]Câu 18. Trong thí nghiệm đo vận tốc của bi thép (3) chuyển động thẳng được bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Cổng quang điện là bộ phận số mấy trong sơ đồ thí nghiệm?

A. (1)	B. (8)		C. (4)		D. (7)


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:
a. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm vật chất và năng lượng
b. Mục tiêu của Vật lí là khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở mọi cấp độ vi mô và vĩ mô
c. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (đầu thế kỉ XXI): là sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ vật liệu siêu nhỏ (nano); là sự xuất hiện các thiết bị thông minh
d. Chuyển động rơi tự do được nghiên cứu chỉ thông qua phương pháp thực nghiệm mà không sử dụng phương pháp lí thuyết
[image: ]Câu 2. Trong quá trình thực hành tại phòng thí nghiệm, một bạn học sinh vô tình làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân và làm thuỷ ngân đổ ra ngoài như Hình 2.2. Xét tính đúng sai của các cách xử lí thuỷ ngân đổ ra ngoài để đảm bảo an
a. Không báo cho giáo viên tại phòng thí nghiệm
b. Tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với thủy ngân bằng tay
c. Người dọn dẹp phải sử dụng găng tay và khẩu trang để dọn sạch thủy ngân
[image: ]d. Sơ tán các bạn học sinh ở khu vực gần đó, tắt quạt và đóng hết cửa sổ để tránh việc thủy ngân phát tán trong không khí

Câu 3: Bạn A đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC (Hình vẽ). 
Biết bạn A đi đoạn đường AB = 600 m hết 6 phút, đoạn đường BC = 800 m hết 4 phút. 
a. Độ dài quãng đường từ nhà đến trường là 1400m.
b. Tốc độ trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường là 2m/s.
c. Độ dịch chuyển của bạn A là 700m.
d. Vận tốc trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường là 1,66 m/s.


Câu 4.	 Một ca nô chạy thẳng đều dọc theo bờ sông xuôi theo chiều dòng nước từ bến A đến bến B , rồi lại đi ngược dòng từ B về A, hai bến A và B cách nhau 36km. Thời gian ca nô đi xuôi dòng là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 8km/h
a. Khi ca nô đi từ A đến B, độ dịch chuyển và quãng đường của ca nô bằng nhau.
b. Độ dịch chuyển tổng hợp của ca nô là 72km
c. Tốc độ của ca nô đối với bờ khi đi xuôi dòng là 24km/h
d. Khoảng thời gian để ca nô cả đi xuôi và ngược dòng là 4,5h.
Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1. Khi phép đo khối lượng chỉ sử dụng cân đo có sai số trung bình của các lần đo là  và có sai số dụng cụ của cân đo là  thì sai số tuyệt đối của phép đo bằng bao nhiêu ?

[image: ]Câu 2. Hai anh em bơi trong bể bơi thiếu niên có chiều dài . Hai anh em xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì người em dừng lại nghỉ, còn người anh quay lại bơi tiếp về đầu bể mới nghỉ. Quãng đường bơi được của người anh là bao nhiêu m? 
Câu 3. Hình dưới là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng.Tỉ lệ vận tốc vA: vB bằng bao nhiêu( Học sinh viết kết quả với 2 chữ số có nghĩa.)
Câu 4: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình tọa độ - thời gian là: 
[image: ]x = 35 – 5t (m). Quãng đường vật đi được trong 2s là bao nhiêu m ? 
Câu 5: Đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe 1 và 2 được biểu diễn như hình. Hai xe gặp nhau tại vị trí cách vị trí xuất phát của xe 2 bao nhiêu km? 
Câu 6. Một máy bay đang bay theo hướng Bắc với vận tốc 200 m/s thì bị gió từ hướng Tây thổi vào với vận tốc 10 m/s. Xác định vận tốc tổng hợp của máy bay lúc này.(kết quả làm tròn đến phần nguyên)
[image: ] 

HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

	Đáp án

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	C
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	A
	A
	C

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	
	
	
	
	
	

	A
	A
	D
	B
	D
	D
	
	
	
	
	
	



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a)S-b)D-c)D-d)S
	a)S-b)D-c)D-d)S
	a)D-b)S-c)D-d)D
	a)D-b)S-c)D-d)S


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	000
	2,8
	40
	0,33
	10
	40
	200

	101
	2,8
	40
	0,33
	10
	40
	200



	ĐỀ 2
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
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MÔN: VẬT LÍ 10-CTST



PHẦN I.Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Phương pháp nghiên cứu chính của vật lý là
A. phương pháp thực nghiệm.
B. phương pháp thực nghiệm và phương pháp lý thuyết.
C. phương pháp lý thuyết.
D. phương pháp duy vật biện chứng.
Câu 2: Hoạt động y tế nào dưới đây không sử dụng các thành tựu của Vật lí?
A. Chụp X - quang.	B. Chữa tật khúc xạ của mắt bằng laser.
C. Lấy thuốc theo đơn.	D. Xạ trị.
Câu 3: Cho các dữ kiện sau:
1. Kiểm tra giả thuyết
2. Rút ra kết luận
3. Hình thành giả thuyết
4. Đề xuất vấn đề
5. Quan sát hiện tượng, suy luận
Sắp xếp lại đúng các bước tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.	B. 2 – 1 – 5 – 4 – 3.	C. 5 – 2 – 1 – 4 – 3	D. 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
Câu 4: Biển báo nào sau đây mang ý nghĩa là nơi chứa chất phóng xạ?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 5: Trong các hoạt động dưới đây:
1. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, mũ, găng tay, áo chì.
2. Tẩy xạ khi bị nhiễm bẩn phóng xạ theo quy định.
3. Kiểm tra sức khỏe định kì.
4. Ăn uống, trang điểm trong phòng làm việc có chứa chất phóng xạ.
5. Đổ rác thải phóng xạ tại các khu tập trung rác thải sinh hoạt.
Hoạt động không tuân thủ nguyên tắc an toàn khi làm việc với các nguồn phóng xạ là
A. 1, 3.	B. 4, 5.	C. 2, 4.	D. 3, 5.
Câu 6:  Hệ đơn vị đo lường quốc tế SI (System International) được xây dựng trên cơ sở của mấy đơn vị cơ bản?
A. 5.	B. 7.	C. 6.	D. 8.




Câu 7: Gọi  là giá trị trung bình,  là sai số dụng cụ,  là sai số ngẫu nhiên trung bình,  là sai số tuyệt đối. Sai số tương đối của phép đo là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: Trong các phép đo dưới đây, phép đo nào là phép đo trực tiếp?
(1) Dùng thước đo chiều cao.
(2) Dùng cân đo cân nặng.
(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước.
(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.
A. (1), (2).	B. (1), (2), (4).	C. (2), (3), (4).	D. (2), (4).
Câu 9:Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Hỏi toa tàu nào chạy?
A. Tàu H đứng yên, tàu N chạy.	B. Tàu H chạy, tàu N đứng yên.
C. Cả hai tàu đều chạy.	D. Cả 2 tàu đều đứng yên.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mốc thời gian?
A. Mốc thời gian có thể được chọn là lúc 0 giờ.
B. Mốc thời gian là thời điểm kết thúc một hiện tượng.
C. Mốc thời gian là thời điểm dùng để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một hiện tượng.
D. Mốc thời gian có thể trùng với thời điểm bắt đầu khảo sát một hiện tượng.
Câu 11: Trong những đêm hè đẹp trời, ta ngắm Mặt trăng qua những đám mây và thấy Mặt trăng chuyển động còn những đám mây đứng yên. Khi đó ta đã lấy vật làm mốc là
A. đám mây.	B. mặt đất.
C. trục quay của Trái đất.	D. Mặt trăng.
Câu 12: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 4 -10t (x đo bằng kilomét và t đo bằng giờ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h chuyển động là:
A. -20 km.	B. 20 km.	C. -8 km.	D. 8km.
Câu 13: Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian sau đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?
A. Khoảng cách đến sân bay lớn, t = 0 là lúc máy bay cất cánh.
B. Khoảng cách đến sân bay lớn, t = 0 là 0 giờ quốc tế.
C. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay, t = 0 là lúc máy bay cất cánh.
D. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay, t = 0 là 0 giờ quốc tế.
Câu 14: Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B (hình vẽ).
B
O
A
x (m)
0
1
2
3
2
1

Quãng đường và độ dời của vật tương ứng bằng
A. 2 m và 2 m.	B. 8 m và 2 m.	C. 2 m và 2 m.	D. 8 m và 8 m.
Câu 15:  Trạng thái đứng yên hay chuyển động của chiếc xe ôtô có tính tương đối vì chuyển động của ôtô
A. được quan sát trong các hệ qui chiếu khác nhau.
B. không ổn định, lúc đứng yên, lúc chuyển động.
C. được xác định bởi những người quan sát khác nhau đứng bên lề.
D. được quan sát ở các thời điểm khác nhau.
Câu 16: Gọi vật 1 là thuyền, vật 2 là dòng nước, vật 3 là bờ sông. Vận tốc của thuyền so với bờ sông được tính bằng biểu thức:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17: Từ công thức . Kết luận nào sau đây là sai:
A. Ta luôn có v13  v12 –v23.


B. Nếu  và  thì v13 = v12 -v23.

C. Nếu  thì v13 = v12 +v23.


D. Nếu  thì .



Câu 18: Xét một chiếc thuyền trên dòng sông. Gọi: Vận tốc của thuyền so với bờ là; Vận tốc của nước so với bờ là; Vận tốc của thuyền so với nước là. Như vậy:


A. là vận tốc tương đối.		B. là vận tốc tương đối.


C. là vận tốc tuyệt đối.                                            D.  là vận tốc kéo theo.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong bài thực hành đo cường độ dòng điện của bóng đèn, bạn A phải sử dụng máy biến áp, bóng đèn, dây dẫn và đồng hồ đo điện đa năng. Để quá trình thực hiện thí nghiệm diễn ra được an toàn thì bạn A:
a) Cần kiểm tra cẩn thận tất cả các thiết bị trước khi sử dụng.
b) Bật công tắc nguồn thiết bị ngay sau khi hoàn thành việc lắp ráp mạch điện. 
c) Thực hiện thí nghiệm gần khu vực có chứa cồn.
d) Sử dụng bình cứu hỏa ở nơi gần nhất để dập tắt đám cháy khi có hỏa hoạn xảy ra.
Câu 2: Dùng một thước có độ chia nhỏ nhất 1 mm đo 3 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B trên giấy đều cho cùng một giá trị là 8,0 cm. Lấy sai số dụng cụ là một nửa độ chia nhỏ nhất. Căn cứ vào kết quả đo được, có thể kết luận:
	a) Sai số ngẫu nhiên bằng 0.
	b) Tất cả giá trị đo đều giống nhau nên phép đo này không có sai số.
	c) Sai số dụng cụ là 1 mm.
[image: ]	d) Sai số tuyệt đối có thể nhỏ hơn sai số dụng cụ.
Câu 3: Hai người đi xe đạp từ A đến C. Người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C. Người thứ hai đi thẳng từ A đến C (hình vẽ). Cả hai đều về đích một lúc.
a) Người thứ nhất đi được quãng đường 7 km.
b) Người thứ hai đi được quãng đường 5 km.
c) Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 5km, 
hướng 450 Đông – Bắc.
d) Độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai bằng nhau.
Câu 4: Một chiếc thuyền đi từ A đến B trên dòng sông cách nhau 30 km rồi quay trở về A, nước chảy trên sông với vận tốc 2 km/h. Biết thuyền đi với tốc độ 8 km/h khi nuớc đứng yên.
a) Vận tốc của dòng nước là 2 km/h.
b) Vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng nước là 6 km/h.
c) Thời gian thuyền quay về A là 6 h.
d) Tốc độ trung bình của thuyền trong cả quá trình là 10 km/h.
PHẦN III.Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Một học sinh thực hiện thí nghiệm đo thời gian rơi của một chiếc bút bằng cách thả chiếc bút từ độ cao ngang với đỉnh đầu rồi dùng chương trình bấm giờ trên điện thoại để đo thời gian từ lúc thả đến lúc bút chạm đất. Số liệu đo được ghi ở bảng bên dưới. Lấy sai số dụng cụ là 0,02s. Sai số tuyệt đối của phép đo này là bao nhiêu s (giây)?
	Lần đo
	1
	2
	3

	Thời gian rơi (s)
	0,50
	0,54
	0,55





Câu 2: Một người bơi dọc theo chiều dài của bể bơi hết , rồi bơi quay lại chỗ xuất phát trong Tính tốc độ trung bình trong suốt quãng đường bơi đi và bơi về là bao nhiêu m/s? ( Kết quả lấy 1 chữ số có nghĩa).



Câu 3: Một ô tô chạy từ A với tốc độ  đi thẳng về phía Đông. Sau khi đi được 33 km, ô tô đổi hướng đi thẳng về phía Bắc trong 1 giờ với tốc độ  thì đến B. Vận tốc trung bình của ô tô là bao nhiêu ? 
Câu 4: Một chiếc thuyền xuôi dòng sông chuyển động theo hướng Tây 12 km, sau đó rẽ trái vào nhánh sông tiếp theo chuyển động 16 km về hướng Nam. Độ dịch chuyển của thuyền đi được bao nhiêu km? (Kết quả lấy 2 chữ số có nghĩa)

Câu 5: Các giọt nước mưa rơi khỏi một đám mây. Khi rơi xuống gần mặt đất, coi giọt mưa rơi với vận tốc không đổi 30m/s, lúc này giọt mưa đập vào tấm kính ở cửa bên của một ô tô đang chuyển động thẳng đều theo phương ngang, giọt mưa để lại trên kính một vết nước hợp với phương thẳng đứng một góc . Hỏi ô tô đang chuyển động với tốc độ bao nhiêu km/h? (Kết quả lấy hai chữ số có nghĩa).

[image: ]Câu 6: Một con thuyền vượt qua một khúc sông rộng 720 m, muốn con thuyền đi theo hướng vuông góc với bờ sông theo đường AB, thì người lái thuyền phải hướng nó theo hướng AC (hình vẽ). Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2 m/s và thuyền sang sông trong thời gian 8 phút.Vận tốc của thuyền so với nước sông bằng bao nhiêu m/s? 


----------- HẾT ---------


ĐÁP ÁN
Phần I. 

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm.
	Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	000
	B
	C
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	B
	B
	A
	B
	D
	B
	A
	A
	A
	B


Phần II. 

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S



Phần III. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	000
	0,04
	4
	32,5
	20
	30
	2,5



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I.Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Phương pháp nghiên cứu chính của vật lý là
A. phương pháp thực nghiệm.
B. phương pháp thực nghiệm và phương pháp lý thuyết.
C. phương pháp lý thuyết.
D. phương pháp duy vật biện chứng.
Câu 2: Hoạt động y tế nào dưới đây không sử dụng các thành tựu của Vật lí?
A. Chụp X - quang.	B. Chữa tật khúc xạ của mắt bằng laser.
C. Lấy thuốc theo đơn.	D. Xạ trị.
Câu 3: Cho các dữ kiện sau:
1. Kiểm tra giả thuyết
2. Rút ra kết luận
3. Hình thành giả thuyết
4. Đề xuất vấn đề
5. Quan sát hiện tượng, suy luận
Sắp xếp lại đúng các bước tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.	B. 2 – 1 – 5 – 4 – 3.	C. 5 – 2 – 1 – 4 – 3	D. 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
Câu 4: Biển báo nào sau đây mang ý nghĩa là nơi chứa chất phóng xạ?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 5: Trong các hoạt động dưới đây:
1. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, mũ, găng tay, áo chì.
2. Tẩy xạ khi bị nhiễm bẩn phóng xạ theo quy định.
3. Kiểm tra sức khỏe định kì.
4. Ăn uống, trang điểm trong phòng làm việc có chứa chất phóng xạ.
5. Đổ rác thải phóng xạ tại các khu tập trung rác thải sinh hoạt.
Hoạt động không tuân thủ nguyên tắc an toàn khi làm việc với các nguồn phóng xạ là
A. 1, 3.	B. 4, 5.	C. 2, 4.	D. 3, 5.
Câu 6:  Hệ đơn vị đo lường quốc tế SI (System International) được xây dựng trên cơ sở của mấy đơn vị cơ bản?
A. 5.	B. 7.	C. 6.	D. 8.




Câu 7: Gọi  là giá trị trung bình,  là sai số dụng cụ,  là sai số ngẫu nhiên trung bình,  là sai số tuyệt đối. Sai số tương đối của phép đo là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: Trong các phép đo dưới đây, phép đo nào là phép đo trực tiếp?
(1) Dùng thước đo chiều cao.
(2) Dùng cân đo cân nặng.
(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước.
(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.
A. (1), (2).	B. (1), (2), (4).	C. (2), (3), (4).	D. (2), (4).
Câu 9:Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Hỏi toa tàu nào chạy?
A. Tàu H đứng yên, tàu N chạy.	B. Tàu H chạy, tàu N đứng yên.
C. Cả hai tàu đều chạy.	D. Cả 2 tàu đều đứng yên.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mốc thời gian?
A. Mốc thời gian có thể được chọn là lúc 0 giờ.
B. Mốc thời gian là thời điểm kết thúc một hiện tượng.
C. Mốc thời gian là thời điểm dùng để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một hiện tượng.
D. Mốc thời gian có thể trùng với thời điểm bắt đầu khảo sát một hiện tượng.
Câu 11: Trong những đêm hè đẹp trời, ta ngắm Mặt trăng qua những đám mây và thấy Mặt trăng chuyển động còn những đám mây đứng yên. Khi đó ta đã lấy vật làm mốc là
A. đám mây.	B. mặt đất.
C. trục quay của Trái đất.	D. Mặt trăng.
Câu 12: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 4 -10t (x đo bằng kilomét và t đo bằng giờ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h chuyển động là:
A. -20 km.	B. 20 km.	C. -8 km.	D. 8km.
Câu 13: Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian sau đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?
A. Khoảng cách đến sân bay lớn, t = 0 là lúc máy bay cất cánh.
B. Khoảng cách đến sân bay lớn, t = 0 là 0 giờ quốc tế.
C. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay, t = 0 là lúc máy bay cất cánh.
D. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay, t = 0 là 0 giờ quốc tế.
Câu 14: Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B (hình vẽ).
B
O
A
x (m)
0
1
2
3
2
1

Quãng đường và độ dời của vật tương ứng bằng
A. 2 m và 2 m.	B. 8 m và 2 m.	C. 2 m và 2 m.	D. 8 m và 8 m.
Câu 15:  Trạng thái đứng yên hay chuyển động của chiếc xe ôtô có tính tương đối vì chuyển động của ôtô
A. được quan sát trong các hệ qui chiếu khác nhau.
B. không ổn định, lúc đứng yên, lúc chuyển động.
C. được xác định bởi những người quan sát khác nhau đứng bên lề.
D. được quan sát ở các thời điểm khác nhau.
Câu 16: Gọi vật 1 là thuyền, vật 2 là dòng nước, vật 3 là bờ sông. Vận tốc của thuyền so với bờ sông được tính bằng biểu thức:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17: Từ công thức . Kết luận nào sau đây là sai:
A. Ta luôn có v13  v12 –v23.


B. Nếu  và  thì v13 = v12 -v23.

C. Nếu  thì v13 = v12 +v23.


D. Nếu  thì .



Câu 18: Xét một chiếc thuyền trên dòng sông. Gọi: Vận tốc của thuyền so với bờ là; Vận tốc của nước so với bờ là; Vận tốc của thuyền so với nước là. Như vậy:


A. là vận tốc tương đối.		B. là vận tốc tương đối.


C. là vận tốc tuyệt đối.                                            D.  là vận tốc kéo theo.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong bài thực hành đo cường độ dòng điện của bóng đèn, bạn A phải sử dụng máy biến áp, bóng đèn, dây dẫn và đồng hồ đo điện đa năng. Để quá trình thực hiện thí nghiệm diễn ra được an toàn thì bạn A:
a) Cần kiểm tra cẩn thận tất cả các thiết bị trước khi sử dụng.
b) Bật công tắc nguồn thiết bị ngay sau khi hoàn thành việc lắp ráp mạch điện. 
c) Thực hiện thí nghiệm gần khu vực có chứa cồn.
d) Sử dụng bình cứu hỏa ở nơi gần nhất để dập tắt đám cháy khi có hỏa hoạn xảy ra.
Hướng dẫn giải
a) Cần kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.

Đúng
b) Cần nhờ giáo viên hoặc người giám sát kiểm tra mạch điện trước khi bật công tắc nguồn điện.

Sai
c) Các thí nghiệm có nguy cơ cháy nổ cần được thực hiện ở khu vực không có các chất dễ cháy.

Sai
d) Khi có hỏa hoạn trong phòng thực hành cần bình tĩnh, ngắt ngay toàn bộ hệ thống điện, đưa toàn bộ các hóa chất, các chất dễ cháy ra khu vực an toàn, xác định nguyên nhân đám cháy để có phương tiện dập lửa phù hợp.

Sai

Câu 2: Dùng một thước có độ chia nhỏ nhất 1 mm đo 3 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B trên giấy đều cho cùng một giá trị là 8,0 cm. Lấy sai số dụng cụ là một nửa độ chia nhỏ nhất. Căn cứ vào kết quả đo được, có thể kết luận:
	a) Sai số ngẫu nhiên bằng 0.
	b) Tất cả giá trị đo đều giống nhau nên phép đo này không có sai số.
	c) Sai số dụng cụ là 1 mm.
	d) Sai số tuyệt đối có thể nhỏ hơn sai số dụng cụ.
Hướng dẫn giải
	a)ĐÚNG.
	b)SAI. Phép đo này tuy không có sai số ngẫu nhiên nhưng có sai số hệ thống.
	c)SAI. Sai số dụng cụ bằng 0,5 mm.

	d)SAI. .

[image: ]Câu 3: Hai người đi xe đạp từ A đến C. Người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C. Người thứ hai đi thẳng từ A đến C (hình vẽ). Cả hai đều về đích một lúc.
a) Người thứ nhất đi được quãng đường 7 km.
b) Người thứ hai đi được quãng đường 5 km.
c) Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 5km, 
hướng 450 Đông – Bắc.
d) Độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai bằng nhau.
Hướng dẫn giải
a)Người thứ nhất đi được quãng đường [image: ]

 Đúng
b)Người thứ hai đi được quãng đường [image: ]

 Đúng
c) Độ dịch chuyển của người thứ nhất là [image: ]
-Hướng dịch chuyển của người thứ nhất là [image: ], hướng [image: ] Đông – Bắc.

 Sai
d) Độ dịch chuyển của người thứ hai [image: ]
Vậy độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai bằng nhau.

 Đúng
Câu 4: Một chiếc thuyền đi từ A đến B trên dòng sông cách nhau 30 km rồi quay trở về A, nước chảy trên sông với vận tốc 2 km/h. Biết thuyền đi với tốc độ 8 km/h khi nuớc đứng yên.
a) Vận tốc của dòng nước là 2 km/h.
b) Vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng nước là 6 km/h.
c) Thời gian thuyền đi từ A đến B sau đó quay về A là 6h.
d) Tốc độ trung bình của thuyền trong cả quá trình là 10 km/h.
Hướng dẫn giải




Gọi  là vận tốc của thuyền so với nước; là vận tốc của nước so vói bờ;  là vận tốc của thuyền so với bờ. Chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Áp dụng công thức cộng vận tốc: 

a)  Vận tốc của thuyền khi xuôi theo dòng nước: 

 Đúng

b) Vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng nước:  

 Đúng



c) Thời gian thuyền xuôi dòng là ; Thời gian thuyền ngược dòng là Thời gian thuyền quay về A là: 

Sai

d) Tốc độ trung bình của thuyền trong cả quá trình là 

Sai
PHẦN III.Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Một học sinh thực hiện thí nghiệm đo thời gian rơi của một chiếc bút bằng cách thả chiếc bút từ độ cao ngang với đỉnh đầu rồi dùng chương trình bấm giờ trên điện thoại để đo thời gian từ lúc thả đến lúc bút chạm đất. Số liệu đo được ghi ở bảng bên dưới. Lấy sai số dụng cụ là 0,02s. Sai số tuyệt đối của phép đo này là bao nhiêu s (giây)?
	Lần đo
	1
	2
	3

	Thời gian rơi (s)
	0,50
	0,54
	0,55


Hướng dẫn giải


.

.

.
Trả lời: 0,04



Câu 2: Một người bơi dọc theo chiều dài của bể bơi hết , rồi bơi quay lại chỗ xuất phát trong Tính tốc độ trung bình trong suốt quãng đường bơi đi và bơi về là bao nhiêu m/s? ( Kết quả lấy 2 chữ số có nghĩa).

Tốc độ trung bình trong suốt quãng đường bơi đi và về: 
Trả lời: 2,5




[bookmark: _Hlk179439518]Câu 3: Một ô tô chạy từ A với tốc độ  đi thẳng về phía Đông. Sau khi đi được 33 km, ô tô đổi hướng đi thẳng về phía Bắc trong 1 giờ với tốc độ  thì đến B. Vận tốc trung bình của ô tô là bao nhiêu ? ( Kết quả lấy 3 chữ số có nghĩa).
Hướng dẫn giải

Độ dịch chuyển từ A đến B: 

Vận tốc trung bình của ô tô là: 
Trả lời: 32,5

Câu 4: Một chiếc thuyền xuôi dòng sông chuyển động theo hướng Tây 12 km, sau đó rẽ trái vào nhánh sông tiếp theo chuyển động 16 km về hướng Nam. Độ dịch chuyển của thuyền đi được bao nhiêu km? 

Hướng dẫn giải

Độ dịch chuyển của thuyền bằng: 
Trả lời: 20


Câu 5: Các giọt nước mưa rơi khỏi một đám mây. Khi rơi xuống gần mặt đất, coi giọt mưa rơi với vận tốc không đổi 30m/s, lúc này giọt mưa đập vào tấm kính ở cửa bên của một ô tô đang chuyển động thẳng đều theo phương ngang, giọt mưa để lại trên kính một vết nước hợp với phương thẳng đứng một góc . Hỏi ô tô đang chuyển động với tốc độ bao nhiêu km/h? 
Hướng dẫn giải

[image: ]Gọi  là vận tốc của hạt mưa so với mặt đất. 

 là vận tốc của hạt mưa so với xe ô tô. 

là vận tốc của xe ô tô so với mặt đất.

+ Áp dụng công thức cộng vận tốc: 

+ Ta có: 
Trả lời: 30
[image: ]Câu 6: Một con thuyền vượt qua một khúc sông rộng 720 m, muốn con thuyền đi theo hướng vuông góc với bờ sông theo đường AB, thì người lái thuyền phải hướng nó theo hướng AC (hình vẽ). Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2 m/s và thuyền sang sông trong thời gian 8 phút.Vận tốc của thuyền so với nước sông bằng bao nhiêu m/s? ( Kết quả lấy 2 chữ số có nghĩa).
Hướng dẫn giải
Gọi: (1): thuyền;  (2): nước; (3): bờ sông.
[image: ]- Vận tốc của thuyền so với bờ sông là:

 .

- Áp dụng công thức cộng vận tốc: 



Dovuông góc với .
Trả lời: 2,5


----------- HẾT ---------
	ĐỀ 3
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 10-CTST


Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật?
A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.
B. Độ dịch chuyển là đại lượng vector còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vector.
D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.
Câu 2.	Kết luận nào sau đây là sai khi nói về độ dịch chuyển của một vật.
A. Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau (d = s).
B. Có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng 0.

C. Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động, có độ lớn chính bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối. Kí hiệu là .
D. Khi vật chuyển động thẳng, đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau (d = s).
Câu 3.	Chọn câu trả lời đúng nhất. Mục tiêu của Vật lí là
A. Khám phá ra các qui luật chuyển động.
B. Khám phá ra qui luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở cấp độ vi mô và vĩ mô.
C. Khám phá năng lượng của vật chất ở nhiều cấp độ.
D. Khám phá ra qui luật chi phối sự vận động của vật chất.
Câu 4.	Cấp độ vi mô là.
A. cấp độ dùng để mô phỏng vật chất bé nhỏ.
B. cấp độ to, nhỏ phụ thuộc vào qui mô khảo sát.
C. cấp độ mô phỏng tầm rộng lớn hay rất lớn của vật chất.
D. cấp độ tinh vi khi khảo sát một hiện tượng Vật lí.
Câu 5.	Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của chuyển động thẳng đều? 
[image: ]




A.  và 		B.  và 	




C.  và 		D.  và 
Câu 6.	Chọn câu đúng: Vận tốc tức thời là
A. đại lượng vô hướng, luôn dương.
B. vận tốc trung bình trong khoảng thời gian rất nhỏ.
C. tốc độ trung bình trong khoảng thời gian rất nhỏ.
D. thương số giữa quãng đường đi được và thời gian thực hiên.
Câu 7.	Một vật chuyển động thẳng trên trục Ox, vật đi được quãng đường S trong khoảng thời gian Δt. Công thức tính tốc độ trung bình của vật là:


A. .		B. .	


C. .		D. .
Câu 8.	Xét một chiếc thuyền trên dòng sông. Gọi: Vận tốc của thuyền so với bờ là v21; Vận tốc của nước so với bờ là v31; Vận tốc của thuyền so với nước là v23. Như vậy:
A. v21 là vận tốc tương đối.	B. v21 là vận tốc kéo theo.
C. V31 là vận tốc tuyệt đối.	D. v23 là vận tốc tương đối.
Câu 9.	Tốc kế là dụng cụ để đo
A. tốc độ.	B. nhiệt độ.	C. áp suất.	D. tần số.
Câu 10.	Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của ô tô chuyển động thẳng như hình vẽ. Chọn phát biểu sai.
/
A. Giai đoạn BC ô tô có tốc độ lớn hơn giai đoạn OA.
B. Giai đoạn AB, ô tô đứng yên.
C. Giai đoạn BC ô tô chuyển động theo chiều ngược lại sao với giai đoạn OA.
D. Giai đoạn AB, ô tô tăng tốc độ.
Câu 11.	Chọn đáp án sai. Cần tuân thủ các biển báo an toàn trong phòng thực hành nhằm mục đích
A. tạo ra nhiều sản phẩm mang lại lợi nhuận
B. hạn chế các trường hợp nguy hiểm như: đứt tay, ngộ độc,…
C. tránh được các tổn thất về tài sản nếu không làm theo hướng dẫn.
D. chống cháy, nổ.




Câu 12.	Gọi  là giá trị trung bình,  là sai số dụng cụ,  là sai số ngẫu nhiên,  là sai số tuyệt đối. Sai số tỉ đối của phép đo là


A. .		B. .	


C. .		D. .
Câu 13.	Một hành khách ngồi trong xe A, nhìn qua cửa sổ thấy xe B bên cạnh và sân ga đều chuyển động như nhau. Như vậy
A. xe A đứng yên, xe B chuyển động.	B. xe A chạy, xe B đứng yên.
C. xe A và xe B chạy cùng chiều.	D. xe A và xe B chạy ngược chiều.
Câu 14.	Để xác định thành tích chạy của vận động viên điền kinh người ta sử dụng loại đồng hồ nào sau đây?
A. Đồng hồ đeo tay.		B. Đồng hồ bấm giây.	
C. Đồng hồ quả lắc.		D. Đồng hồ hẹn giờ.
Câu 15.	Bạn Hân đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC như hình vẽ. Chọn phát biểu đúng:
/
A. Quãng đường bạn Hân đã đi là AC.
B. Bạn Hân đi đoạn đường AB mất nhiều thời gian hơn so với khi đi đoạn đường BC.
C. Độ dịch chuyển bạn Hân thực hiện được là đoạn BC.
D. Độ lớn của độ dịch chuyển bạn hân thực thực được là độ dài đoạn AC.
Câu 16.	Hình vẽ bên dưới mô tả độ dịch chuyển của 3 vật. Chọn câu đúng.
/
A. Vật 1 đi 200 m theo hướng Nam.
B. Vật 2 đi 200 m theo hướng 450 Đông – Bắc.
C. Vật 3 đi 30 m theo hướng Đông.
D. Vật 4 đi 100 m theo hướng Đông.

Câu 17.	Kết quả phép đo đường kính của một viên bi là d = 2,45  0,05 cm. Sai số tương đối của phép đo này là
A. 2,24%.	B. 2,14%.	C. 2,04%.	D. 2,4%.
Câu 18.	Một ô tô chuyển động thẳng từ trung tâm thành phố Hà Nội đến Hà Tây cách nhau 30 km. Thời gian chuyển động của ô tô là 0,5 giờ. Chọn chiều dương trục tọa độ cùng chiều chuyển động. Vận tốc trung bình của ô tô trong khoảng thời gian trên là
A. 60 km/h.	B. 30 km/h.	C. 40 km/h.	D. 50 km/h.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai 2 câu nhận biết 1 thông hiểu 1 vận dụng
Câu 1.	Cho bảng số liệu thể hiện kết quả đo khối lượng của một túi trái cây của bạn Trí bằng cân đồng hồ. Biết sai số dụng cụ là 0,1 kg.
	Lần đo
	m (kg)
	[image: ] (kg)

	1
	3,2
	-

	2
	3,4
	-

	3
	3,4
	-

	4
	3,2
	-

	Trung bình
	[image: ] = ?
	[image: ] = ?


Có các phát biểu sau, cho biết phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Đơn vị đo khối lượng kg được sử dụng trong phép đo là một đơn vị dẫn xuất.
b) Bạn Trí thực hiện phép đo nhiều lần là để giảm thiểu sai số ngẫu nhiên.
c) Giá trị trung bình của khối lượng túi trái cây là 3,3 kg.
d) Sai số tuyệt đối của phép đo khối lượng túi trái cây là 0,1 kg.
Câu 2.	Bảng giờ tàu ở bên cho biết hành trình của đoàn tàu SE1 chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn (bỏ qua thời gian tàu đỗ lại các ga). Có các phát biểu sau, cho biết phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	Tên Ga
	Tọa độ
	Thời gian

	Hà Nội
	0
	22:15

	Thanh Hóa
	175
	01:28 (ngày +1)

	Huế
	688
	11:08 (ngày +1)

	Sài Gòn
	1726
	06:32 (ngày +2)


a) Mốc tọa độ được chọn tại ga Hà Nội.
b) Mốc thời gian được chọn lúc 22h15min khi đoàn tàu xuất phát tại Hà Nội.
c) Độ dịch chuyển đoàn tàu thực hiện khi đi từ ga Thanh Hóa đến ga Huế là 688 km.
d) Thời gian để tàu đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa là 3 giờ 13 phút.
Câu 3.	Hình dưới là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của hai vật chuyển động thẳng. Có các phát biểu sau, cho biết phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
/
a) Hai vật chuyển động cùng chiều với nhau.
b) Vật A chuyển động thẳng đều.
c) Vật B chuyển động cong.
d) Vật A chuyển động nhanh hơn vật B.
Câu 4.	Một chiếc thuyền chuyển động thẳng xuôi theo dòng nước. Biết vận tốc của thuyền so với mặt nước đứng yên là 20 m/s, vận tốc của dòng nước là 2 m/s. Có các phát biểu sau, cho biết phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Có thể áp dụng công thức  cho bài toán trên.
b) Dòng nước là vật mốc của hệ quy chiếu chuyển động.
c) Vận tốc của thuyền so với bờ sông là vận tốc kéo theo.

d) Theo dữ kiện đề bài nếu chọn (1) là thuyền, (2) là dòng nước chảy, (3) là bờ thì .
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1.	Trong giờ thực hành, một học sinh đo chu kì dao động của con lắc đơn bằng đồng hồ bấm giây. Cho biết thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,1 s. Tính sai số dụng cụ của phép đo the đơn vị s.
Câu 2.	Một người bắt đầu cho xe máy chạy trên một đoạn đường thẳng. Trong 10 s đầu xe chạy được quãng đường 50m. Tính tốc độ trung bình của xe theo đơn vị m/s.
Câu 3.	Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm O (hình vẽ). Độ dịch chuyển vật thực hiện được bằng bao nhiêu?
/
Câu 4.	Một chiếc thuyền đang chuyển động xuôi dòng nước trên một dòng sông. Tốc độ của thuyền đối với nước là 3,5 m/s; tốc độ trôi của dòng nước là 0,5 m/s. Tốc độ của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu m/s?
Câu 5.	Một vật chuyển động trên đường thẳng có đồ thị tọa độ – thời gian (x – t) như hình sau. Vận tốc trung bình trên nhánh đồ thị NP là bao nhiêu m/s?
/
Câu 6.	Một xe ô tô đi được một quãng đường 15 km trong khoảng thời gian 0,3 giờ. Tốc độ trung bình của xe ô tô trên quãng đường này là bao nhiêu m/s? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy)
-- HẾT --
ĐÁP ÁN
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
	1-B
	2-D
	3-B
	4-A
	5-B
	6-B

	7-C
	8-D
	9-A
	10-D
	11-A
	12-D

	13-B
	14-B
	15-D
	16-B
	17-C
	18-A


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a) S
	a) Đ
	a) Đ
	a) Đ

	b) Đ
	b) Đ
	b) Đ
	b) Đ

	c) Đ
	c) S
	c) S
	c) S

	d) S
	d) Đ
	d) S
	d) S


Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Chọn
	0,05
	5
	0
	4
	-1,5
	13,9




	ĐỀ 4
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: VẬT LÍ 10-CTST



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đơn vị của gia tốc là
	A. m.	B. m/s.	C. m/s2	D. kgm/s.
Câu 2. Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B. Quãng
đường và độ dời của vật tương ứng bằng
/




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Phương pháp nghiên cứu chính của vật lý là:
	A. Phương pháp lý thuyết
	B. Phương pháp duy vật biện chứng
	C. Phương pháp thực nghiệm và phương pháp lý thuyết
	D. Phương pháp thực nghiệm
Câu 4. Trong khoa học có rất nhiều hệ đơn vị được sử dụng, trong đó thông dụng nhất là hệ đơn vị
	A. đo lường cơ bản	B. dẫn xuất
	C. đo lường Metric	D. đo lường quốc tế SI
Câu 5. Mục tiêu của Vật lí là
	A. khám phá ra các qui luật chuyển động
	B. khám phá năng lượng của vật chất ở nhiều cấp độ
	C. khám phá ra qui luật chi phối sự vận động của vật chất
	D. khám phá ra qui luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở cấp độ vi mô và vĩ mô
Câu 6. Biển báo nào sau đây mang ý nghĩa là nơi chứa chất phóng xạ?
	A. /	B. /	C. /	D. /
Câu 7. (VD) Lúc 6 giờ 20 phút một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường với tốc độ trung bình 15 km/h.
Học sinh này đến trường lúc 6 giờ 50 phút. Như vậy quãng đường từ nhà đến trường cỡ bằng
	A. 15 km.	B. 30 km.	C. 9 km.	D. 7,5 km.
Câu 8. Gia tốc là
	A. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.
	B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.
	C. đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi về hướng của vận tốc.
	D. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.
Câu 9. [TH] Đồ thị nào sau đây là của chuyển động thẳng chậm dần đều?
/




	A. Đồ thị 	B. Đồ thị 	C. Đồ thị 	D. Đồ thị 


Câu 10. Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?
	A. Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ, đến 8 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Huế
	B. Lúc 8 giờ một ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu
	C. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút
	D. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra
Câu 11. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng như hình vẽ.
/
Chuyển động thẳng chậm dần đều là đoạn
	A. NO.	B. PQ.	C. MN.	D. OP.
Câu 12. Một giáo viên Vật lý đi 4 mét Đông, 2 mét Nam, 4 mét Tây, và cuối cùng là 2 mét Bắc. Tính
độ dịch chuyển và quãng đường giáo viên ấy đi được
/
	A. d = 12 m; s = 12 m	B. d = 0 m; s = 12 m
	C. d = 12 m; s = 0 m	D. d = 24m; s = 12 m
Câu 13. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng biến đổi
đều sau 5 s thì dừng hẳn. Độ dịch chuyển cho tới khi dừng lại của đoàn tàu bằng bao nhiêu?
	A. 400 m.	B. 100 m.	C. 50 m.	D. 13 m.

Câu 14. Bảng giờ tàu ở bên cho chúng ta biết quãng đường và thời gian mà đoàn tàu chạy từ ga
Huế đến ga Sài Gòn (bỏ qua thời gian tàu đỗ lại các ga) tương ứng là
	Tên Ga
	km
	SE1

	Hà Nội
	

	22:15

	Thanh Hóa
	

	


	Huế
	

	


	Sài Gòn
	

	





	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 15. Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật Lí chúng ta cần lưu ý điều gì?
	A. Khởi động hệ thống và tiến hành thí nghiệm
	B. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật
	C. Quan sát các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm
	D. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị
Câu 16. Quãng đường và độ dịch chuyển của một vật chuyển động có cùng độ lớn khi
	A. vật chuyển động theo quỹ đạo thẳng theo chiều dương.
	B. vật chuyển động theo quỹ đạo thẳng theo chiều âm.
	C. vật chuyển động theo quỹ đạo thẳng.
	D. vật chuyển động theo quỹ đạo quỹ đạo cong.
Câu 17. Quan sát đồ thị (v – t) trong hình vẽ của một vật đang chuyển động thẳng và cho biết trong khoảng thời gian nào gia tốc có độ lớn là nhỏ nhất?
/
	A. Trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 s.
	B. Trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 s.
	C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 s.
	D. Trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 s.
Câu 18. Tọa độ của vật chuyển động tại mỗi thời điểm phụ thuộc vào
	A. kích thước của vật	B. tốc độ của vật
	C. hệ trục tọa độ	D. quỹ đạo của vật
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _Hlk167781461]Câu 1. Một con kiến chuyển động từ điểm A đến B rồi lại quay lại điểm C (C là điểm chính giữa AB). Biết AB bằng 100 cm. Chọn trục Ox trùng với AB, gốc O trùng với A, chiều dương hướng từ A đến B. /
	a)  Độ dời của con kiến khi đi từ A đến B rồi về C là 50 cm.
	b) Quãng đường con kiến đi từ A đến B rồi về C là 50 cm.
	c) Quãng đường khi con kiến đi từ A đến B là 100 cm.
	d) Độ dời của con kiến khi đi từ A đến B rồi quay lại về A là 200 cm.
Câu 2. Những việc học sinh cần làm tại phòng thí nghiệm Vật lý
	a) Thực hiện thí nghiệm ngay khi vào phòng thí nghiệm
	b) Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng khi thực hiện thí nghiệm điện để đảm bảo vệ sinh.
	c) Thực hiện các quy định của phòng thí nghiệm Vật lý.
	d) Đeo găng tay cách nhiệt khi làm thí nghiệm với lửa.
Câu 3. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.
	a) Véctơ vận tốc luôn hướng theo chiều chuyển động
	b) Véctơ gia tốc luôn hướng theo chiều chuyển động.
	c) Đơn vị cơ bản của cường độ dòng điện trong hệ SI là Ampe (A).
	d) Cấp độ vi mô là cấp độ dùng để mô phỏng vật chất bé nhỏ.
Câu 4. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng biến đổi đều sau 10 s thì dừng hẳn.
	a) Sau 4 s kể từ lúc hãm vận tốc của xe còn 5 m/s.
	b) Đoàn tàu chuyển động thẳng chậm dần đều.
	c) Độ dịch chuyển cho tới khi dừng lại của đoàn tàu là 50 m.
	d) Gia tốc của đoàn tàu là – 1 m/s2.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

/Câu 1. Một người đi xe máy đang chuyển động với vận tốc Để không va vào con chó, người ấy phanh xe. Biết độ dài vết phanh xe là 5 m. Tính thời gian phanh xe.
Câu 2. Một ô tô chuyển động với tốc độ trung bình 108 km/h trong thời gian 2 giờ thì đi được bao nhiêu km ?
Câu 3. Một ô tô bắt đầu chuyển động không vận tốc đầu sau 10 s đạt vận tốc 54 km/h. Tính gia tốc của ô tô. Kết quả đơn vị m/s2.
Câu 4. Một học sinh chuyển động thẳng từ nhà đến trương với vận tốc 18 km/h. Do gần đến gặp trời mưa nên tốc độ giảm còn 12 km/h, và đến trường trễ 10 phút. Tính quãng đường trời mưa. Kết quả đơn vị km.

/
Câu 5. Người A ngồi yên trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 20 km/h đang rời ga. Người B ngồi yên trên một toa tàu khác đang chuyển động với vận tốc 20 km/h đang vào ga. Hai đường tàu song song với nhau. Chọn chiều dương là chiều chuyển động cuả tàu rời ga, vận tốc của người A đối với người B bao nhiêu km/h?
Câu 6. Nguyên nhân gây ra sai số của các phép đo có thể là do
(1) Dụng cụ đo.	(2) Quy trình đo.	(3) Chủ quan của người đo.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?


------ HẾT ------
ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	C
	C
	C
	D
	D
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	B
	C
	B
	C



	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d
	3a
	3b
	3c
	3d
	4a
	4b
	4c
	4d

	D
	S
	D
	S
	S
	S
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	D
	D



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	216
	1,5
	6 km
	40
	3
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I.TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
Câu 1. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật
	A. chuyển động tròn và tốc độ dài không đổi.
	B. chuyển động thẳng và không đổi chiều.
	C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.
	D. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.
Câu 2. Gọi d là độ dịch chuyển, v là vận tốc, t là thời gian chuyển động của vật. Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của vật chuyển động thẳng đều?
/
	A. (I) và (IV).	B. (II) và (IV).	C. (II) và (III).	D. (I) và (III).
Câu 3. Một hệ quy chiếu gồm
	A. một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ.
	B. một mốc thời gian và một hệ trục tọa độ.
	C. vật làm mốc, hệ tọa độ, gốc thời gian và đồng hồ.
	D. một mốc thời gian và một đồng hồ.
Câu 4. Công thức liên hệ vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều là
	A. v = v0 + at2.	B. v = v0 – at.	C. v = v0 + at.	D. v = –v0 + at.
Câu 5. Chọn phát biểu sai ?
	A. Trong chuyển động nhanh dần đều, vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc.
	B. Trong chuyển động biến đổi đều, gia tốc luôn không đổi.
	C. Trong chuyển động chậm dần đều, gia tốc luôn có giá trị âm.
	D. Trong chuyển động chậm dần đều, vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
Câu 6. Biết quãng đường từ nhà đến trường dài 2500 m. Độ dịch chuyển của bạn A khi đi từ nhà đến trường rồi quay về nhà là
	A. 0 m.	B. 2500 m.	C. -2500 m.	D. 5000 m.
Câu 7. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào  những năm đầu thế kỉ XXI là
	A. xuất hiện các thiết bị dùng điện trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống con người.
	B. sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ vật liệu siêu nhỏ, điện thoại thông minh
	C. thay thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc và điện khí hoá.
	D. xây dựng các dây chuyển sản suất tự động dựa trên những thành tựu nghiên cứu về điện tử, vi mạch, chất bán dẫn …
Câu 8. Một chất điểm chuyển động thẳng đều với tốc độ v. Biết rằng quãng đường mà chất điểm chuyển động được trong thời gian 5 phút là 900 m. Tốc độ v là


	A.  m/s.	B. 180 m/s.	C. 3 m/s.	D.  m/s.
Câu 9. Một người bơi dọc theo chiều dài 100 m của bể bơi hết 40 s rồi quay về lại chỗ xuất phát. Thời gian người đó bơi về là 60 giây. Trong suốt quá trình bơi đi và bơi về tốc độ trung bình, vận tốc trung bình của người đó lần lượt là
	A. 0 m/s; 2 m/s.	B. 2 m/s; 2 m/s.	C. 2 m/s; 1 m/s.	D. 2 m/s; 0 m/s.
Câu 10. Trong giải thi đấu Điền kinh quốc gia năm 2016, một nữ vận động viên Việt Nam đã chạy 100 m hết thời gian là 11,64 giây. Tốc độ trung bình của nữ vận động viên đó là
	A. 7,02 m/s.	B. 9,58 m/s.	C. 8,59 m/s.	D. 0,17 m/s.
Câu 11. Vận tốc trung bình được tính bằng công thức
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12. Sai số tỉ đối của đại lượng A được tính bởi công thức


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 13. Việc phát minh ra máy hơi nước của James Watt dựa trên những kết quả nghiên cứu về
	A. điện từ học.	B. quang học.	C. nhiệt học.	D. điện học.
Câu 14. Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng nước với tốc độ 7,5 km/h đối với nước lúc đứng yên. Tốc độ chảy của dòng nước so với bờ sông là 2,1 km/h. Tốc độ của thuyền so với bờ sông là
	A. 5,4 km/h.	B. 4,2 km/h.	C. 3,6 km/h.	D. 2,7 km/h.

Câu 15. Khi đo chiều dài của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là l=1162 (cm). Sai số tỉ đối của phép đo này bằng
	A. 5,9%.	B. 2,1%.	C. 1,7%.	D. 1,2%.
Câu 16. Tốc độ trung bình là đại lượng cho biết
	A. vận tốc mà vật đang chuyển động tại một thời điểm xác định.
	B. mức độ nhanh hay chậm của vận tốc.
	C. mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
	D. tốc độ mà vật đang chuyển động tại thời điểm xác định.
Câu 17. Một vật bắt đầu chuyển động thẳng từ trạng thái đứng yên, sau 10 s đạt được vận tốc 12 m/s. Gia tốc trung bình của vật là
	A. 10 m/s2.	B. 0,83 m/s2.	C. 1,2 m/s2.	D. 12 m/s2.
Câu 18. Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của Vật lí?
	A. Sự thay đổi của các chất khi kết hợp với nhau.
	B. Sự phát triển của các vi khuẩn, vi rút
	C. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
	D. Sự hình thành và phát triển của các tầng lớp trong xã hội.
Câu 19. Để đo tốc độ trung bình trong chuyển động thẳng, người ta dùng một cái thước thẳng và  một cái đồng hồ bấm giây đo thời gian. Nhận định nào sau đây là không đúng?
	A. Dùng thước thẳng đo quãng đường s là phép đo trực tiếp.
	B. Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t là phép đo trực tiếp.
	C. Dùng công thức [image: ] tính tốc độ trung bình là phép đo gián tiếp.
	D. Có thể đo trực tiếp được tốc độ trung bình của chuyển động.
Câu 20. Biển báo / mang ý nghĩa là gì?
	A. Nhiệt độ cao.	B. Nơi có nhiều khí độc.
	C. Cảnh báo tia laser.	D. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp
Câu 21. Trong thí nghiệm đo vận tốc của bi thép (3) chuyển động thẳng được bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Cổng quang điện là bộ phận số mấy trong sơ đồ thí nghiệm?
/
	A. (1).	B. (4).	C. (8).	D. (7).


	Câu 22. Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật như hình. Trong những khoảng thời gian nào, vật chuyển động thẳng đều? 
A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và từ t1 đến t2.
	B. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.
	C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t3.
	D. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3.


	/

	Câu 23. Hình dưới mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chiếc xe ô tô chạy trên đường thẳng. Vận tốc của xe là
A. 45 km/h.			B. 90 km/h.		
C. – 45 km/h.		           D.  –90 km/h.


	/


Câu 24. Hoạt động nào trong phòng thực hành, thí nghiệm là không an toàn.?
	A. Để chất dễ cháy cách xa thí nghiệm mạch điện.
	B. Đeo găng tay bảo hộ khi làm thí nghiệm với nhiệt độ cao.
	C. Để nước, các dung dịch dễ cháy cách xa các thiết bị điện.
	D. Thổi trực tiếp để tắt ngọn lửa đèn cồn.

Câu 25. Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Quãng đường vật đi được từ thời điểm 0 s đến thời điểm 60 s là


	A. 2200 m.	B. 1600 m.	C. 1400 m.	D. 1000 m.


Câu 26. Hình dưới là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng.
/Tỉ lệ vận tốc vA: vB là   

                                                 
	A. 1: 3.	B. 3: 1.	


    C. .	D. .


Câu 27. Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: Tôi ghét người. Bỗng 2,14 giây sau từ khu rừng có tiếng vọng lại: Tôi ghét người. Cậu hoảng hốt không hiểu vì sao trong rừng lại có người ghét mình. Cậu vội vã chạy về nhà và xà vào lòng mẹ khóc nức nở. Thực tế đó chính là tiếng của chính cậu vọng lại. Cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tính khoảng cách từ chỗ cậu bé đến vị trí âm thanh bị vọng lại.
	A. 357,2 m.	B. 354,2 m.	C. 364,2 m.	D. 363,8 m.
Câu 28. Từ trạng thái nghỉ, một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều theo một chiều. Trong giây thứ 5 ô tô đi được quãng đường 13,5 m. Gia tốc của ô tô là
	A. 4 m/s2.	B. 6 m/s2.	C. 2 m/s2.	D. 3 m/s2.

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm).
Bài 1. (1 điểm). Bạn Lan đi học từ nhà tới trường theo hai quá trình: Sau khi đi bộ theo hướng Đông 
400 m hết 360 giây thì rẽ trái theo hướng Bắc và tiếp tục đi 200 m nữa hết 240 giây. Tính tốc độ trung bình của bạn Hoa trong cả quá trình trên.
Bài 2. (1 điểm). Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo một chiều từ điểm A với tốc độ là 
2 m/s. Sau 5 s vật đạt được tốc độ 8 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật. 
a. Tính gia tốc của vật. 
b. Tính vận tốc vật đạt được sau 10 s đầu tiên.


Bài 3. (1 điểm). Một người đi xe đạp chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được quãng đường ,  trong 2 khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4 s. Tính quãng đường đi được của người đó trong 4 s tiếp theo.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Gọi vật 1 là thuyền, vật 2 là dòng nước, vật 3 là bờ sông. Vận tốc của thuyền so với bờ sông được xác định bằng biểu thức




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Cho các giai đoạn phát triển vật lý sau:
1. Các nhà vật lí dùng phương pháp thực nghiệm để tìm hiểu thế giới tự nhiên.
2. Các nhà triết học tìm hiểu thế giới tự nhiên dựa trên quan sát và suy luận chủ quan.
3. Các nhà vật lý tập trung vào các mô hình lý thuyết tìm hiểu thế giới vi mô và sử dụng thí nghiệm để kiểm chứng. Quá trình phát triển vật lý theo đúng thứ tự
	A. 1;3;2.	B. 3; 2; 1.	C. 1;2;3.	D. 2;1; 3.
Câu 3. Trong vật lý độ dịch chuyển là đại lượng
	A. cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
	B. vừa cho biết độ dài vừa cho biết hướng của sự thay đổi tốc độ của vật.
	C. cho biết độ dài hoặc cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
	D. vừa cho biết độ dài vừa cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
Câu 4. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật
	A. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.
	B. chuyển động tròn.
	C. chuyển động thẳng và không đổi chiều.
	D. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.
Câu 5. Đâu là công thức tính giá trị trung bình



	A.  	B. 


	C. 	D. 
Câu 6. Trong giờ thực hành vật lý, học sinh viết kết quả đo tốc độ trung bình của viên bi là v = 2.0 ± 0,1 (m/s). Giá trị trung bình của tốc độ là
	A. 2,0 m/s	B. 2,1 m/s.	C. 2 ± 0,1 (m/s).	D. 1,9 m/s
Câu 7. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật
	A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.
	B. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng véc-tơ.
	C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.
	D. Độ dịch chuyển là đại lượng véc-tơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
Câu 8. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của một người đi xe đạp
trên một đường thẳng được biểu diễn như hình vẽ bên. Hãy cho viết 
/vật chuyển động gì?
	A. Vật chuyển động trong 1s đầu là đều, sau đó vật đứng yên .
	B. Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương.
	C. Vật chuyển động thẳng đều theo chiều âm.
	D. Vật chuyển động thẳng biến đổi đều.
Câu 9. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là
	A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
	B. quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.
	C. quy luật tương tác của các dạng năng lượng.
	D. các dạng vận động và tương tác của vật chất.

Câu 10. Trong hệ SI, đơn vị của thời gian là :
	A. Giờ (h).	B. Mét (m).	C. Phút.	D. Giây(s).
Câu 11. Một người đua xe đạp đi trên 1/3 quãng đường đầu với 25km/h. Tính tốc độ của người đó đi trên đoạn đường còn lại. Biết rằng vtb = 20km/h.
	A. 15.2 km/h.	B. 18.2km/h.	C. 35km/h.	D. 15km/h.
Câu 12. Chuyển động thẳng có độ lớn tốc độ tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian gọi là
	A. chuyển động thẳng đều.	B. chuyển động thẳng biến đổi đều.
	C. chuyển động cong biến đổi đều.	D. chuyển động tròn đều.
Câu 13. Trong khoản thời gian rất nhỏ t chất điểm di chuyển được độ dịch chuyển là [image: ]. Vận tốc của chất điểm là
	A. [image: ]	B. [image: ].	C. [image: ]	D. [image: ].
Câu 14. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều được tính theo công thức




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15. Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai?
	A. Nghiên cứu về nhiệt động lực học.	B. Nghiên cứu về thuyết tương đối.
	C. Nghiên cứu về lực vạn vật hấp dẫn.	D. Nghiên cứu về cảm ứng điện từ.
[bookmark: _Hlk167805103]Câu 16. Hình bên mô tả đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chiếc xe ô tô chạy trên một đường thẳng. Tính vận tốc trung bình của xe theo đơn vị km/h?
	A. 98 km/h.	B. 180 km/h.	C. 92 km/h.	D. 45 km/h.
/








Câu 17. Một phép đo đại lượng vật lí A thu được giá trị trung bình là sai số của phép đo là A. Cách ghi đúng kết quả đo A là




	A. A = A.	B. A =   A.	C. A= A  A.	D. A =  + A.
Câu 18. Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B (như hình vẽ).
/
Quãng đường và độ dịch chuyển của vật tương ứng bằng
	A. 2m; 2m.	B. 2m; -2m.	C. 8m; -2m.	D. 8m; -8m.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa được vẽ ở hình 7.4.
/Nhận xét nào sau đây là đúng, nhận xét nào là sai?
	a) Quãng đường vật đi được từ 4s đến 8 s là 4m.
	b) Vận tốc của vật từ 0 đến 2 s là 2m/s.
	c) Từ giây thứ 2 đến giây thứ 4 vật đứng yên.
	d) Từ 0s đến 2s vật chuyển động thẳng đều theo chiều âm.




Câu 2. Cho các phát biểu sau về quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm. Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	a) Biển báo / mang ý nghĩa là nơi nguy hiểm về điện.
	b) Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.
	c) Tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ.
	d) Để sử dụng an toàn thiết bị đo điện khi sử dụng ta để nước cũng như các dung dịch dẫn điện, dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện.
Câu 3. Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 5s vật đạt vận tốc 2m/s. Nhận xét nào sau đây là đúng, nhận xét nào là sai?
	a) Vận tốc vật lúc 3s là 10m/s.
	b) Vận tốc vật tại thời điểm 2 s là 0.8m/s.
	c) Độ lớn của gia tốc trong chuyển động này thay đổi theo thời gian.
	d) Gia tốc của chuyển động này là 0.4m/s2.
Câu 4. Xét quãng đường AB dài 1000 m với A là vị trí nhà của em, B là vị trí bưu điện, C là tiệp tạp hoá nằm tại trung điểm của AB. Nếu chọn nhà em làm gốc toạ độ và chiều dương dương từ nhà em đến bưu điện. Nhận xét nào sau đây là đúng, nhận xét nào sai?
nhà là 1000m.
	a) Khi đi từ nhà đến tạp hóa mất 200s thì tốc độ trung bình là 2.5 m/s.
	b) Độ dịch chuyển khi em đi từ nhà đến tạp hóa và quay về
	c) Khi đi từ nhà đến bưu điện sau đó quay về nhà mất 800s thì vận tốc trung bình là 0 m/s.
	d) Quãng đường từ nhà đến tạp hóa là 500 m/s.
/
/




PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Một người đi xe đạp theo đường từ A đến B rồi từ B đến C (hình vẽ 1 ). Quãng đường người đi xe đạp đi được bao nhiêu km? 
/Câu 2. Từ A cùng một lúc có hai ôtô chạy cùng chiều theo hướng Bắc trên đoạn đường thẳng qua A. Tốc độ của ôtô 1 là 60km/h và của ôtô 2 là 40km/h. Sau khi chuyển động được 1,5h thì ô tô 1 đổi chiều chuyển động ngược lại. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động ban đầu của hai ôtô làm chiều dương. Tính đuãng đường mà xe 1 đi được từ lúc xuất phát đến khi gặp nhau theo đơn vị km? (kết quả lấy đến 1 chữ số thập phân)
Câu 3. Một người lái xe máy đang chạy xe với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố sâu trước mặt. Người ấy kịp thời phanh gấp xe thì xe tiếp tục chạy thêm 3 s nữa mới dừng lại. Tính gia tốc trung bình của xe theo đơn vị m/s2?  (kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 4. Một người đi xe đạp theo đường từ A đến B rồi từ B đến C (hình vẽ 1). Độ dịch chuyển của người đi xe đạp là bao nhiêu km .
Câu 5. Một vật chuyển động thẳng đều trong 6h đi được 180km, khi đó tốc độ của vật là bao nhiêu km/h?
Câu 6. Người ta đo chiều dài của cánh cửa sổ, kết quả thu được như sau:[image: ]
Sai số tỷ đối của phép đo của người này là bao nhiêu % (kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
?
--------------Hết--------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Chữ ký của giám thị 1:......................................; Chữ ký của giám thị 2:...................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM
Bản hướng dẫn chấm gồm có 01 trang

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	793
	C
	D
	D
	C
	D
	A
	D
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	B
	D
	D
	B
	C

	797
	B
	D
	A
	D
	B
	B
	B
	D
	A
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	B
	D
	C



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
Điếm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
· Thí sinh chỉ lựa	chọn chính xác 01	ý trong	1	câu hỏi được	 0,1 điểm.
· Thí sinh chỉ lựa	chọn chính xác 02	ý trong	1	câu hỏi được 	0,25 điểm.
· Thí sinh chỉ lựa	chọn chính xác 03	ý trong	1	câu hỏi được 	0,50 điểm.
· Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong	1 câu hỏi được	 1 điểm.
	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	793
		D
	D
	D
	S



		D
	D
	S
	S



		S
	D
	S
	D



		D
	S
	D
	S




	797
		D
	D
	
	S
	D



		D
	S
	S
	D



		D
	S
	D
	S



		S
	D
	S
	D






PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	793
	7
	108
	-3.3
	5
	30
	0.83

	797
	5
	-3.3
	108
	30
	7
	0.83
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                                                                                                          Trang 4  
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